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MỞ Đ U 

Hiện n y trường đại học   y   ng c   hoảng 15.000 sinh viên và học viên đ ng th o 

học. Hàng ngày các ph ng   n củ  trường nhận được rất nhi u các vấn đ  th c m c củ  sinh 

viên và học viên v  chư ng tr nh đào tạo  các th ng tin v    ch học    ch thi h y các quy đ nh 

củ  nhà trường.  ênh th ng tin chủ y u củ  nhà trường  à th ng qu  w  sit  chính th c 

ho c trang quản    đào tạo củ  sinh viên. Các quy đ nh h y các th ng  áo tới sinh viên chủ 

y u  ưới  ạng các văn  ản nên g y  h   hăn cho sinh viên trong việc ti p cận và tr  c u 

th ng tin. Chính v  th   hi c  th c m c  sinh viên thường    qu   h ng đọc các văn  ản h y 

th ng  áo mà s    ng  ênh h  trợ tr c ti p t  nhà trường  hiện tại  à th ng qu   ênh  m i .   

Một vấn đ  đ t r   à số  ượng  m i  các c u h i củ  sinh viên g i tới các ph ng   n rất 

nhi u  một ngày c  thể  ên tới vài ch c đ n vài trăm c u h i. V  vậy việc h  trợ sinh viên mà 

đ c biệt vào nh ng   p c o điểm như đăng    m n học  thi h t học ph n thường    quá tải ở 

các ph ng   n.  ồng thời sinh viên phải chờ đợi việc x     các c u h i và c u trả  ời nên 

nhi u  hi th ng tin phản hồi  h ng được   p thời  g y ảnh hưởng đ n quá tr nh học tập củ  

sinh viên. Trong quá tr nh học tập củ  sinh viên  các nội  ung  iên qu n đ n quy đ nh sẽ 

được th ng  áo  ưới  ạng văn  ản ho c tài  iệu được đăng tải trên w  sit  đào tạo củ  nhà 

trường. Sinh viên qu n t m đ n th ng  áo thường     trên tiêu đ  th ng  áo  rồi s u đ  mới 

đ n nội  ung th ng  áo  v  vậy nhi u th ng  áo    sinh viên    s t. Ngoài r  một số tài  iệu 

quy đ nh c  nội  ung  ài nên sinh viên thường    qu   h ng đọc. V  vậy n u ch  x y   ng 

hệ thống để quản    văn  ản  tài  iệu để sinh viên tr  c u c ng  h ng thật s  h u ích với 

sinh viên. C n phải x y   ng c ng c  để tư ng tác với sinh viên  ưới  ạng đ t c u h i – trả 

 ời mới giải quy t được vấn đ  này. 

Chính v  vậy, việc đư  r  một hệ thống trả lời câu h i t  động nh m cung cấp cho sinh 

viên  ênh h  trợ nh nh ch ng  đồng thời  àm giảm  hối  ượng c ng việc cho các ph ng   n 

 à v  cùng c n thi t.  ột trong nh ng    thuật được s    ng phổ  i n hiện n y và m ng  ại 

hiệu quả c o  à    thuật truy xuất th ng tin.    tài  uận văn củ  em sẽ tập trung vào t m hiểu 

các    thuật này      trên     iệu được cung cấp t  nhà trường để x y   ng hệ thống trả lời 

t  động c    t quả trả  ời tốt nhất.    

Nội dung của luận văn được  ố c c thành 3 chư ng như s u: 

 Chương 1 tập trung vào giới thiệu v   ài toán      iệu đã c  và   t quả     i n củ  đ  

tài. Tr nh  ày  hái v  hệ thống h i đáp t  động  các  oại hệ thống h i đáp    ch s  phát 
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triển  đư  r   i n tr c chung củ  hệ thống h i đáp đồng thời  à các vấn đ  c n qu n t m 

 hi thi t   .  

 Chương 2 tập trung vào     chọn m  h nh và thuật toán để x y   ng m  h nh hệ thống 

h i đáp. Tr nh  ày v  việc t m hiểu các phư ng pháp ti n x         iệu   o gồm: tách t  

ti ng Việt  các hướng ti p cận     trên t  và     trên    t ;  iểu  iễn văn  ản; r t trích 

đ c trưng văn  ản như  oại    các stop wor   trích chọn đ c trưng văn  ản thành các 

 iểu  iễn củ  các v ctor; ti p th o  à đư  r  m  h nh  i n tr c củ  hệ thống và    thuật 

được s    ng trong  uận văn; 

 Chương 3 tập trung vào cài đ t, xây d ng bộ d  liệu huấn luyện cho mô hình h i đáp t  

d  liệu th c t  hiện có củ  trường  ại học Xây d ng, s  d ng các k  thuật đánh giá m  

hình h i đáp để đánh giá hệ thống, ti p theo là ti n hành th  nghiệm tại trường để ti p 

nhận nh ng đánh giá t  người dùng cuối.  
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CHƢƠNG 1.  TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN HỎI ĐÁP TỰ ĐỘNG 

1.1.  Bài toán trả lời tự động cho sinh viên trƣờng Đại học Xây dựng 

Với th c trạng tại trường  ại học Xây d ng, hàng ngày sinh viên h i và th c m c rất 

nhi u vấn đ   iên qu n đ n các chính sách, quy đ nh và quy ch . Nhà trường phải bố trí bộ 

phận h  trợ sinh viên để giải đáp các th c m c và gi p đỡ sinh viên khi c n thi t, hiện tại bộ 

phận này sẽ ti p nhận các câu h i củ  sinh viên qu   ênh  m i  s u đ  trả lời các email đ . 

Tuy nhiên vấn đ  vào các đợt c o điểm như đăng    m n học hay thi k t thúc học ph n thì 

số  ượng các câu h i tăng đột bi n làm quá tải cho bộ phận h  trợ. H n n a rất nhi u các 

câu h i thường l p lại và được trả lời giống nhau, bộ phận h  trợ thường d a vào các câu trả 

lời trước đ  đã phản hồi để trả lời các câu h i tư ng t .  

Giả s  như n u sinh viên h i một trong các câu h i s u đ y: 

1. E thưa cô, chả hạn e trả hết môn mà tích luỹ chưa đủ 2.0 thì e có dc nhận để làm đồ 

án tốt nghiệp không ạ 

2. Điều kiện để nhận ĐATN là gì ạ? 

3. Em đã hoàn thiện hết các môn nhưng chưa đủ tiêu chuẩn ngoại ngữ thì có được nhận 

ĐATN không ạ? 

4. Điểm trung bình tích lũy bao nhiêu thì được nhận đồ án tốt nghiệp ạ 

Th  đ u được trả lời  à: “Em trả nợ xong tất cả các môn và đạt CĐR ngoại ngữ là đủ điều 

kiện nhận ĐATN. Điểm TBC tích lũy từ 2.0 trở lên là điều kiện xét TN, không áp dụng khi 

xét giao ĐATN”. Như vậy là khi sinh viên h i một câu h i nào đ  mà tư ng t  với các câu 

h i đã c  th  c  thể trả lời b ng câu trả lời có sẵn. 

Sau một thời gian trả lời qua email, bộ phận c ng tác sinh viên đã thu thập được một 

bộ các câu h i của sinh viên và câu trả lời  o c  qu n ch c năng củ  trường g i lại gồm 

khoảng 3.500 câu h i, câu trả lời. D a trên tập câu h i, câu trả lời này, bài toán mà luận văn 

hướng tới giải quy t là xây d ng hệ thống cho phép t  động trả lời câu h i của sinh viên 

trong tư ng   i. 

K t quả d  ki n của luận văn: Luận văn này sẽ d a vào một tập d  liệu có sẵn gồm 

các câu h i và câu trả lời để xây d ng công c  trả lời t  động các câu h i giống với các câu 

h i đã c  trong tập d  liệu. 
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1.2.  Khái quát hệ thống hỏi đáp tự động  

N u như trong hệ thống trích chọn th ng tin  hi người dùng muốn tìm ki m thông tin 

họ c n, hệ thống trích chọn thông tin sẽ nhận truy vấn đ u vào củ  người  ùng  ưới dạng 

các t  khóa và trả v  các tài liệu liên quan có ch a t  khóa thì hệ thống h i đáp sẽ nhận đ u 

vào  ưới dạng ngôn ng  t  nhiên (thường là các câu h i)  s u đ  trả lại câu trả lời tư ng 

 ng với câu h i đư  vào.  

 ối với bài toán c n giải quy t, tận d ng d  liệu của bài toán gồm các câu h i và câu 

trả lời có sẵn nên luận văn này sẽ s  d ng phư ng pháp trả lời t  động d a trên truy xuất 

thông tin (IR). 

1.3.  Truy xuất và tìm kiếm thông tin (IR) 

Hệ truy xuất thông tin (IR) xuất hiện trong các hệ thống thông minh t  nh ng năm 1960  

hệ thống tìm ki m trên máy tính sớm nhất được r  đời vào cuối nh ng năm 1940.   

1.3.1. Mô hình dựa trên lý thuyết tập hợp: 

   h nh    thuy t tập hợp  iểu  iễn tài  iệu  ưới  ạng tập hợp các t  ho c c m t . 

T  đ   các phép toán  ùng để tính độ tư ng t  thường s    ng các phép toán     trên lý 

thuy t tập hợp. Các m  h nh phổ  i n thuộc  oại này là: Mô hình Boolean chuẩn, mô hình 

Boo   n mở rộng và m  h nh Truy xuất mờ [8].  

1.3.2. Mô hình đại số 

   h nh đại số  iểu  iễn các tài  iệu và truy vấn  ưới  ạng v ct   m  trận ho c  ộ giá 

tr .  ột số m  h nh thuộc  oại này là: Mô hình không gian v ct   m  h nh  h ng gi n v ct  

tổng quát h    m  h nh  h ng gi n v ct      trên chủ đ   m  h nh Boo   n mở rộng.   

1.3.3. Mô hình xác suất 

Cho câu truy vấn củ  người dùng q và văn  ản d trong tập văn  ản. Mô hình xác suất  

tính xác suất mà văn  ản d  iên qu n đ n cấu truy vấn củ  người dùng. Mô hình giả thi t xác 

suất liên quan của một văn  ản với câu truy vấn ph  thuộc cách biểu diễn chúng. Tập văn 

bản k t quả được xem là liên quan và có tổng xác suất liên quan với câu truy vấn lớn nhất.   
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1.3.4. Mô hình ngôn ngữ 

Mô hình ngôn ngữ  à tập hợp các  i n th c trước đ  v  một ng n ng  nhất đ nh  các  i n 

th c này c  thể  à các  i n th c v  t  v ng  v  ng  pháp  v  t n suất xuất hiện củ  các c m 

t   ...  ột m  h nh ng n ng  c  thể được x y   ng th o hướng chuyên gi  ho c hướng    

 iệu.  

1.4.  Kết luận chƣơng 

Một câu h i có thể được trả lời b ng cách tìm xem nó giống với câu h i nào trong bộ 

d  liệu câu h i – câu trả lời có sẵn. B ng cách này sinh viên có thể nhận được câu trả lời 

ngay sau khi h i mà không phải chờ đợi người h  trợ trả lời t ng câu h i.  

Có rất nhi u phư ng pháp trả lời t  động nhưng trong  ài toán này      vào đ c 

trưng của bài toán c n giải quy t và d  liệu của bài toán nên luận văn này sẽ s  d ng 

phư ng pháp trả lời t  động d a trên truy xuất thông tin (IR). Phư ng pháp này sẽ tận d ng 

được các câu h i và câu trả lời có sẵn trong tập d  liệu đã x y   ng. 
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CHƢƠNG 2.  PHƢƠNG PHÁP TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG 

Chư ng này trình bày v  phư ng pháp trả lời t  động do học viên l a chọn và phát triển 

d a trên một số giải pháp đã c . Trước h t là ki n trúc chung của mô hình trả lời t  động, 

s u đ   à m  tả chi ti t của t ng thành ph n trong m  h nh.    h nh được xây d ng để tận 

d ng bộ câu h i câu trả lời tích lu  được tại các phòng ch c năng củ  trường  ại học Xây 

d ng. 

2.1.  Kiến trúc mô hình 

Bài toán   c này được đ t r  như s u: c  một người h i một câu h i a  s u đ  hệ 

thống sẽ tìm ki m câu h i a trong tập d  liệu D gồm các câu h i - câu trả lời có sẵn đã được 

xây d ng t  trước. Hệ thống c n đư  r  c p câu h i – câu trả lời trong D được x p hạng cao 

nhất theo m c độ  iên qu n đ n câu h i a và lấy câu trả lời ra làm câu trả lời cho câu h i a. 

Vì các câu h i của sinh viên h u h t thường l p đi   p lại trong tập d  liệu D nên chúng ta 

có thể s  d ng phư ng pháp truy xuất th ng tin IR để xác đ nh m c độ liên quan gi a các 

câu h i.   

 

Hình  2.1: Từ câu hỏi đến câu trả lời: Mô hình xây dựng hệ thống hỏi đáp 

Trong hình 2.1, hệ thống trả  ời t  động c  2 thành ph n chính: 

 Module xác định ý định câu hỏi s    ng m  h nh học s u để xác đ nh   đ nh củ  c u 

h i  mo u   này giống như một  ộ ph n  oại văn  ản với đ u vào  à c u h i và đ u r  

 à  ớp được ph n  oại  m i  ớp đ u r  tư ng  ng với một   đ nh củ  c u h i. 

 Module truy xuất thông tin để t m  i m c u trả  ời phù hợp với c u h i. 

2.2.  Phân loại ý định 

Phân loại   đ nh (intent classification) là việc xác đ nh   đ nh củ  người h i khi 

tư ng tác với hệ thống h i đáp thông qua câu h i hay câu truy vấn củ  người dùng.   
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2.2.1. Luồng xử lý phƣơng pháp xác định ý định của câu hỏi 

[Hình 2.2] mô tả luồng x  lý của bài toán phân loại   đ nh của câu h i. Trong hình vẽ 

chia ra thành 2 pha: pha huấn luyện mô hình và pha áp d ng m  h nh vào để d  đoán. 

 

Hình  2.2: Thuật toán phân lớp ý định của câu hỏi 

Pha huấn luyện được th c hiện như s u: 

a. Tiền xử lý 

D  liệu trong tập d  liệu huấn luyện sẽ được đư  qu   ước tiền xử lý. Bước này sẽ 

ti n hành một số k  thuật s u đ y: 

 Chuẩn hóa câu hỏi  

 Tách từ Tiếng Việt  

 Loại bỏ từ dừng  

Sau khi th c hiện xong quá trình ti n x      văn  ản sẽ được đư  vào  ước 2.  

b. Trích xuất đặc trƣng 

Bước này sẽ th c hiện nhiệm v  đư  văn  ản thành các vector biểu diễn. D a trên vector 

biểu diễn t  có thể gộp lại để tạo thành biểu diễn văn  ản. Vector biểu diễn văn  ản có chi u 

dài cố đ nh  văn  ản nào có chi u dài nh  h n chi u dài này sẽ được thêm p   ing để đư  

v  ma trận biểu diễn c   ích thước giống nhau gi   các văn  ản. 

c. Mô hình phân lớp ý định 

Mô hình phân lớp   đ nh s  d ng mạng n -ron học s u LST  được mô tả chi ti t như 

[hình 2.3].  



 8 

 

Hình  2.3: Mô hình phân lớp ý định câu hỏi   

2.2.2. Tiền xử lý dữ liệu 

a. Phƣơng pháp tách từ tiếng việt 

Tách t   v  m t  iểu hiện   à gom nh m các t  đ n  i n    thành một c m t  c    

nghĩ .   

b. Phƣơng pháp loại bỏ từ dừng 

T    ng  à nh ng t  trong  ất  ỳ ng n ng  nào  h ng  ổ sung nhi u   nghĩ  cho một 

c u. Ch ng c  thể được    qu  một cách  n toàn mà  h ng  àm mất đi   nghĩ  củ  c u.   

Các t    ng thường    x    h i văn  ản trước  hi đào tạo m  h nh học s u và học máy v  

các t    ng xuất hiện rất nhi u và  h ng m ng   nghĩ    o đ  cung cấp rất ít ho c  h ng c  

th ng tin c  thể được s    ng để ph n  oại ho c ph n c m.  

2.2.3. Trích xuất đặc trƣng 

Trích xuất đ c trưng  à t m cách đư  văn  ản v  biểu diễn  ưới dạng vector hay ma 

trận mà các biểu diễn này vẫn thể hiện được các đ c trưng củ  văn  ản.   
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c. One-hot encoding (tạm gọi mã hoá số 1): 

  y  à cách đ n giản để  iểu  iễn ng n ng  s ng  ạng v ctor với số chi u  à  ích 

thước t  điển. Giống như tên củ  n   ch  ở chi u mà v  trí một t  xuất hiện trong t  điển c  

giá tr   à 1. Các chi u  hác đ u c  giá tr   à 0.  

 tf-i f V ctor qu n t m cả t n số xuất hiện củ  t  trong toàn  ộ tập     iệu  chính  o 

đ c điểm này mà tf-i f V ctor c  tính ph n  oại c o h n so với Count V ctor. tf-idf (Term 

Frequency-Inv rs  Docum nt Fr qu ncy) V ctor  à một v ctor số th c c ng c  độ  ài D với 

D  à số văn  ản  n  được tính   ng tích củ  2 ph n   o gồm tf và i f  c ng th c củ  m i 

ph n t  củ  v ctor được tính như s u: 

TF- term frequency – t n số xuất hiện củ  1 t  trong 1 văn  ản. Cách tính: 

  (   )  
 (   )

   * (   )    +
 

Thư ng củ  số   n xuất hiện 1 t  trong văn  ản và số   n xuất hiện nhi u nhất củ  

một t   ất  ỳ trong văn  ản đ . (giá tr  sẽ thuộc  hoảng [0  1]) 

 f(t,d) - số   n xuất hiện t  t trong văn  ản  . 

 max{f(w,d):w d} - số   n xuất hiện nhi u nhất củ  một t   ất  ỳ trong văn  ản. 

DF – inv rs   ocum nt fr qu ncy. T n số ngh ch củ  1 t  trong tập văn  ản (corpus). 

Tính IDF để giảm giá tr  củ  nh ng t  phổ  i n.   i t  ch  c  1 giá tr  IDF  uy nhất 

trong tập văn  ản. 

   (   )      
   

 *       + 
 

     - tổng số văn  ản trong tập D 

 *       +: - số văn  ản ch a t  nhất đ nh, với đi u kiện  t xuất hiện trong văn  ản 

d. N u t  đ   h ng xuất hiện ở bất c  1 văn  ản nào trong tập thì mẫu số sẽ b ng 0 => 

phép chia cho không không hợp lệ, vì th  người t  thường thay b ng mẫu th c    *  

     +    

d. Ma trận đồng xuất hiện 

 Co-occurrence Matrix c  ưu điểm là bảo tồn mối quan hệ ng  nghĩ  gi a các t   được 

xây d ng d a trên số l n xuất hiện của các c p t  trong Context Window. Một Context 

Window được xác đ nh bởi  ích thước và hướng của nó.  
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e. Word embeddings (Tập nhúng từ) 

Do các vấn đ  của ma trận đồng xuất hiện nên đã c  nhi u nghiên c u hướng theo 

giải pháp học biểu diễn ở số chi u thấp h n. T  thời điểm này hàng loạt  ài toán NLP được 

giải quy t với độ chính xác c o h n nhi u so với trước. 

D   vào ưu và nhược điểm của t ng phư ng pháp cùng với yêu c u của mô hình phân 

loại   đ nh, luận văn này sẽ s  d ng mô hình Skip-gr m để th c hiện  ước trích xuất đ c 

trưng : 

Skip-Gram Model  S  d ng c a sổ trượt với  ích thước cố đ nh để di chuyển t  trái qua 

phải của câu. T  ở gi    à “t rg t” và các t  bên trái và phải trong c a sổ đ   à các t  thể 

hiện ng  cảnh. Mô hình skip-gr m được huấn luyện để d  đoán xác suất của t  theo ng  

cảnh đư  ra.   

2.2.4. Mô hình phân lớp 

 ể phân loại văn  ản với đ u vào là các vector biểu diễn, luận văn sẽ s  d ng mạng 

n -ron học s u để ti n hành phân lớp. Có nhi u ki n trúc mạng n -ron  hác nh u  để giải 

quy t bài toán này tôi s  d ng Mạng bộ nhớ dài-ng n (Long Short Term Memory networks) 

là một dạng của mạng hồi quy RNN. 

a. RNN 

  Mạng này ch a các vòng l p bên trong cho phép thông tin có thể  ưu  ại được.   i 

lúc ta ch  c n xem lại thông tin đ ng trước  à đủ để bi t được tình huống hiện tại. Trong tình 

huống này, khoảng cách tới th ng tin c  được c n để d  đoán  à nh , nên RNN hoàn toàn có 

thể học được. Một vấn đ  g p phải đối với mạng RNN đ   à việc ghi nhớ xa. Trong nhi u 

tình huống ta buộc phải s  d ng nhi u ng  cảnh h n để suy luận.    

b. Mạng LSTM 

Mạng bộ nhớ dài-ng n (Long Short T rm   mory n twor s)  thường được gọi là 

LSTM - là một dạng đ c biệt của RNN, nó có khả năng học được các ph  thuộc xa của ng  

cảnh.   
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Hình  2.4: Biểu diễn của mô hình LSTM và RNN 

LST  được thi t k  để tránh được vấn đ  ph  thuộc xa (long-term dependency). 

Việc nhớ thông tin trong thời gi n  ài  à đ c tính m c đ nh của chúng, ch  ta không c n 

phải huấn luyện n  để có thể nhớ được. T c là ngay nội tại củ  n  đã c  thể ghi nhớ được 

mà không c n bất kì can thiệp nào.  

2.2.5. Tăng cƣờng dữ liệu để huấn luyện mô hình phân lớp ý định 

Sau khi trình bày các k  thuật để xác đ nh   đ nh của câu h i tôi sẽ trình bày một k  

thuật được áp d ng để bổ sung d  liệu huấn luyện cho mô hình phân lớp   đ nh để tăng độ 

chính xác của mô hình.  Và ph n này sẽ tập trung chính vào k  thuật sinh câu h i tư ng  ng 

với   đ nh củ  người  ùng để bổ sung thêm d  liệu vào tập d  liệu huấn luyện. 

Tất cả các câu h i củ  sinh viên trong trường được chi  r  thành các c  ss như s u  

m i c  ss tư ng  ng với   đ nh h i củ  người  ùng. Như vậy việc xác đ nh   đ nh chính là 

việc phân lớp 1 câu h i thuộc vào class nào: 

 ể áp d ng k  thuật tăng cường d  liệu cho bài toán này tôi s  d ng BERT được trình 

bày chi ti t  ưới đ y. 

a. BERT 

BERT là vi t t t của Bidirectional Encoder Representations from Transformers [22] là 

một mô hình ngôn ng  được huấn luyện d a trên tập d  liệu văn  ản rất lớn, mô hình học 

được cách biểu diễn vector của các t  theo ng  cảnh 2 chi u của t , thường được s  d ng 

để transfer s ng các  ài toán  hác trong  ĩnh v c x  lý ngôn ng  t  nhiên. BERT đã thành 

công trong việc cải thiện nh ng tác v  g n đ y trong việc tìm ra biểu diễn của t  trong 

không gian thông qua ng  cảnh của nó.  
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b. Các nhiệm vụ của BERT 

Masked LM  

 ể đào tạo một mô hình tìm ra biểu diễn t  d a vào ng  cảnh 2 chi u, chúng ta s  d ng 

một cách ti p cận đ n giản để che giấu đi một số to  n đ u vào một cách ngẫu nhiên và sau 

đ  ch ng t  ch  d  đoán các to  n được giấu đi đ  và gọi nhiệm v  này như  à một "masked 

LM"(MLM).     

Dự đoán câu tiếp theo 

   ể đào tạo được mô hình hiểu được mối quan hệ gi a các câu, chúng ta c n xây 

d ng một mô hình d  đoán c u ti p theo d a vào câu hiện tại, d  liệu huẩn luyện có thể là 

một corpus bất kỳ nào. C  thể, khi chọn câu A và câu B cho m i training sample, 50% khả 

năng c u B  à c u ti p theo sau câu A và 50% còn lại là một câu ngẫu nhiên nào đ  trong 

corpus.  

c. Kiến trúc mô hình 

Trong m  h nh tr nsform r  đây là một lớp mô hình seq2seq gồm 2 pha là encoder và 

decoder. Mô hình hoàn toàn không s  d ng các ki n trúc Recurrent Neural Network của 

RNN mà ch  s  d ng các   y rs  tt ntion để embedding các t  trong câu.   

d. phoBERT [22] 

phoBERT là mô hình d   trên BERT nhưng được huấn luyện b ng tập d  liệu Ti ng 

Việt rất lớn.  ể th c hiện tạo thêm d  liệu huấn luyện tôi ti n hành hiệu ch nh lại mô hình 

BERT, tôi có s  d ng lại các trọng số đã được huấn luyện cho tập d  liệu Ti ng Việt 

phoBERT [22]   

e. Các bƣớc thực hiện 

 ể th c hiện tăng cường d  liệu cho mô hình phân loại   đ nh tôi th c hiện như s u 

[23]: 

 Bước 1: Giả s  ta có mô hình phân lớp như đã được huấn luyện trong ph n 3.3. Gọi mô 

hình giả thi t này là     (      ) d a trên tập d  liệu có sẵn là Dtrain. Mô hình này sẽ 

được s  d ng để lọc k t quả trong  ước 4. 

 Bước 2: Fine-tune lại mô hình ngôn ngữ  

Bước này ti n hành độc lập với  ước 1, tôi fine-tune mô hình ngôn ng    với 

nhiệm v  tổng hợp các c u được gán nhãn  để thu được mô hình ngôn ng  tinh ch nh 

      . Ở đ y    được fine-tune c  thể theo mi n ngôn ng  của        (gồm các câu, t  

v ng  văn phong  v.v.)  c ng như các  ớp trong       . 
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M c tiêu của việc fine-tun  đ   à ch ng t  c  thể s  d ng       . để tạo một tập 

hợp c u c   ích thước bất kỳ và m i c u được g n nhãn b ng một lớp. 

Ở đ y t i s  d ng    là mô hình BERT, tôi ti n hành fine-tune lại BERT với d  

liệu huấn luyện         *(     )+   
 . S u đ  t i ti n hành nối các câu trong Dtrain lại để 

được U có dạng như s u: 

                                           

Ở đ y t i s  d ng to  n `SEP` để phân cách gi a nhãn củ  c u và c u tư ng  ng. 

To  n `EOS`   ng để k t thúc một câu và tách nó kh i nhãn của câu sau. 

 ể huấn luyện tôi vẫn s  d ng hàm mất mát được dùng trong mô hình BERT: 

     ∑     (   |           )

 

 

Các lớp mạng cách huấn luyện m  h nh được gi  nguyên, tuy nhiên tôi s  d ng 

tập d  liệu U
*
 th y v  U để huấn luyện cho mô hình này. Sau quá trình huấn luyện chúng 

t  được mô hình        

 Bước 3: Sinh ra câu mới. T  mô hình        tôi ti n hành sinh ra các câu mới b ng 

cách: Với m i nhãn thuộc vào trong tập nhãn y   {1, ..., q} (với q là số  ượng các nhãn), 

chúng ta có thể s  d ng mô hình ngôn ng         để d  đoán t  ti p theo của chu i “y 

SEP” cho đ n khi g p token EOS thì d ng lại và k t th c c u đã tạo. Th c hiện tư ng t  

theo cách này cho m i lớp, ta có thể sinh r  được số  ượng câu bất kỳ. T i đã ti n hành 

sinh r  các c u để cân b ng d  liệu gi a các lớp và tạo ra thêm d  liệu cho các lớp. Gọi 

tập d  liệu được sinh ra là     *(  
    

 )+   
 . 

 Bước 4: Lọc lại các câu đã đƣợc sinh ra. T  các d  liệu được sinh ra ở  ước số 3 tôi sẽ 

ti n hành đư  vào m  h nh h trong  ước 1 để loại b  nh ng câu kém chất  ượng. B ng 

cách đư  t ng câu   
  vào h, ta có  ̂ 

    (  
  ). N u  ̂ 

     
  nghĩ   à nhãn    đoán của 

mô hình và nhãn th c t  giống nhau thì ta sẽ bổ sung câu nay vào tập Dsynthesized. Như vậy 

                 .  

Như vậy s u  ước sinh d  liệu ta có tập d  liệu                            .  

2.3.  Tìm kiếm và truy xuất thông tin. 

Khi chúng ta tìm ki m tài liệu, chúng ta muốn hệ thống IR truy xuất các tài liệu giống 

với truy vấn của chúng ta.   
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Hình  2.5: Kiến trúc mô hình truy xuất thông tin 

  

2.3.1. Một số khái niệm 

Thuật ng  (t rm): Dùng để ch  thành ph n của một truy vấn, ví d  ta có truy vấn: “Thủ 

đ  của Hà Nội  à g ”  thuật ng  của truy vấn sẽ  à: „Thủ đ ‟  „củ ‟  „Hà Nội‟. Hiểu đ n giản, 

thuật ng  là các t  trong truy vấn/văn  ản m ng   nghĩ . 

 Tài liệu: Các văn  ản th ng thường c n tìm ki m, truy vấn c ng c  thể coi là tài liệu. 

 T n suất thuật ng  hay còn gọi là tf: t n suất thuật ng  xuất hiện trong tài liệu? 3 l n? 

10 l n? 

 T n suất tài liệu ngh ch đảo hay còn gọi  à i f: được tính b ng số  ượng tài liệu mà 

thuật ng  xuất hiện. T n suất tài liệu ngh ch đảo (1 / df) cho bi t m c độ quan trọng 

của thuật ng .   

2.3.2. Công thức tính BM25 

 ể xác đ nh m c độ  iên qu n gi   một truy vấn (tài  iệu) với một tài  iệu  hác  

ch ng t  c  thể s    ng c ng th c tính B 25 như s u: 

B 25(   )  ∑    (    )
 (    )  (    )

 (  )     (              ))

 

   

 

Trong đ : 

 f(qi,D) Là số l n mà term qi xuất hiện trong tất cả các tài liệu D 

 |D| là số t  trong tất cả các tài liệu D 

 davg là số  ượng t  trung bình trong m i tài liệu 
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 b và k1 là các tham số của BM25 

 f(qi,D) cho ta thấy r ng n u một t  xuất hiện trong tài liệu càng nhi u thì điểm của tài 

liệu càng cao. 

Với tham số  1  xác đ nh tính bão hòa t n suất.   

2.4.  Kết hợp xác định ý định và truy xuất thông tin  

 

Hình  2.6: Biểu đồ tuần tự các bước kết hợp xác định ý định và truy xuất thông tin 

Hình 2.11 mô tả các  ước của mô hình trả lời t  động b ng cách k t hợp xác đ nh   đ nh 

câu h i và truy xuất th ng tin. Các  ước trong h nh được mô tả như s u: 

 Bước 1: Người  ùng ( à sinh viên) đ t câu h i cho hệ thống  ưới dạng ngôn ng  t  

nhiên. 

 Bước 2 + 3: Câu h i sẽ được đư  vào mo u   ph n  ớp   đ nh để t m r    đ nh của 

câu h i. S u  hi xác đ nh được   đ nh của câu h i, hệ thống ti p t c đư  c u h i và ý 

đ nh củ  người h i sang module truy xuất thông tin ở  ước số 4. 

 Bước 4: Tại  ước 4 module truy xuất thông tin ti n hành tìm trong tập d  liệu câu h i 

– câu trả lời có sẵn th   mãn đi u kiện: 1 – câu h i trong tập d  liệu phải thuộc loại ý 

đ nh trong  ước 2 và 2 - câu h i củ  người dùng phải g n giống nhất với câu h i và 

câu trả lời trong tập d  liệu. Bước này sẽ xác đ nh ra c p câu h i – câu trả lời trong 

tập d  liệu phù hợp với câu h i củ  người dùng. 

 Bước 5: T  c p câu h i – câu trả lời tìm ra ở  ước 4, hệ thống sẽ lấy câu trả lời để 

làm câu trả lời cho câu h i ở  ước số 1. 
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2.4.1. Tổ chức dữ liệu để tìm kiếm thông tin theo ý định 

 ể tổ ch c cấu tr c     iệu cho m  h nh IR phù hợp với việc t m  i m th o   đ nh  m i 

c p c u h i (q) và c u trả  ời (t) sẽ  ưới  ạng   = {q  t  i}  trong đ  i  à   đ nh củ  c u h i. 

  i c p c u h i – c u trả  ời trước  hi đư  vào tập     iệu c u h i - c u trả  ời D sẽ được 

gán nhãn   đ nh i   ng t y.  

2.4.2. Tìm kiếm theo ý định và câu hỏi 

Việc   t hợp module xác định ý định câu hỏi và module truy xuất thông tin giúp cho mô 

h nh t m  i m chính xác h n.   

Giả s  người  ùng c  một c u h i a  s u  hi đư  a vào m  h nh xác đ nh   đ nh c u h i  

t  xác đ nh được   đ nh củ  c u h i  à i’. Th y v  t m  i m trong tập D  c u h i giống với 

c u h i   th  t  sẽ t m c u h i   trong tập D‟ với D‟  D   D‟  à tập c u h i - c u trả  ời ch  

ch   các   đ nh i’.   

Như vậy với câu h i a,  tập d  liệu D gồm các câu h i - câu trả lời có sẵn đã được xây 

d ng t  trước.  ể tìm ra câu h i d D sao cho d giống với a nhất với i là   đ nh của câu 

h i: 

 (       )  ∑ (     )  (         )

     

 

Với  (     ) là xác suất câu h i được phân loại là i được tính thông qua mô hình 

phân loại   đ nh. Vì m i câu h i ch  m ng 1   đ nh nên  (     )    n u câu h i mang ý 

đ nh i và  (     )    n u câu h i  h ng m ng   đ nh i.  (         ) được tính thông qua 

mô hình truy xuất thông tin IR.  

Như vậy trong chư ng 2  uận văn đã tr nh  ày v  ki n trúc chung của mô hình h i 

đáp s u đ  đi s u vào tr nh  ày các     thuật đã s  d ng để xây d ng nên mô hình bao gồm 

k  thuật xác đ nh   đ nh của câu h i, k  thuật tìm ki m và truy xuất thông tin IR. Trong 

chư ng 3  uận văn sẽ ti p t c trình bày v  các th c nghiệm và k t quả d a trên các k  thuật 

đã th c hiện trong chư ng 2. 
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CHƢƠNG 3.  THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

 

Chư ng này tập trung vào trình bày chi ti t các th c nghiệm và k t quả th c nghiệm 

trong quá trình xây d ng mô hình. Nội dung c  thể sẽ được trình bày trong các ph n  ưới 

đ y. 

3.1.  Các bƣớc cài đặt 

Trong ph n này sẽ mô tả quy trình t ng  ước để xây d ng hệ h i đáp    o gồm các thi t 

lập và m i trường  

3.1.1. Dữ liệu huấn luyện 

D  liệu huấn luyện cho  ài toán được thu thập và gán nhãn thủ công d a trên kênh h  

trợ sinh viên củ  trường  ại học Xây d ng. Tập d  liệu có tổng cộng 3.500 c p câu h i – 

câu trả lời. 

3.2.  Cài đặt module truy xuất thông tin 

Module truy xuất thông tin sẽ nhận truy vấn  ưới dạng các câu h i  s u đ  sẽ đo độ 

tư ng t  gi a câu h i đ u vào và câu h i – câu trả lời trong c  sở d  liệu và ti n hành x p 

hạng để đư  r  c u trả lời g n đ ng nhất với câu h i. 

Trong nội dung luận văn này, tôi s  d ng thuật toán O API B 25 như đã tr nh  ày 

ở chư ng trước để cài đ t cho module truy xuất thông tin.  

Trong ki n trúc này sẽ gồm 3 module nh : Module tiền xử lý văn bản, xếp hạng văn 

bản và đánh chỉ mục tài liệu. 

3.2.1. Tiền xử lý văn bản 

Trong  ước ti n x  lý sẽ th c hiện loại b  các ký t  đ c biệt, tách t  ti ng việt, loại b  t  

d ng.  

3.2.2. Đánh chỉ mục tài liệu 

Bước đ u tiên trong việc đánh ch  m c tài liệu đ   à đ nh nghĩ cấu trúc của tài liệu 

trong hệ h i đáp trường  ại học Xây d ng. Một tài liệu sẽ gồm các trường: 

 Nội dung câu hỏi 

 Câu trả lời  trường này sẽ  ưu nội dung câu trả lời tư ng  ng với câu h i 
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 Ý định của câu hỏi  trường này sẽ nh m xác đ nh   đ nh của câu h i để giúp cho việc 

truy xuất th ng tin chính xác h n. V  việc xác đ nh   đ nh câu h i tôi sẽ trình bày ở 

ph n sau.   

3.2.3. Xếp hạng văn bản 

 ể x p hạng văn  ản, tôi s  d ng thuật toán O  pi B 25 đã được trình bày trong ph n 

[2.5.1].  

3.2.4. Đánh giá mô hình IR  

Một số phư ng pháp để đánh giá một hệ thống truy xuất thông tin: 

a. Precision và Recall. 

 Precision (P):  à độ đo được tính b ng t  lệ số  ượng k t quả relevant trên tổng số  ượng 

k t quả trả v .  

 Recall (R):  à độ đo được tính b ng t  lệ số  ượng k t quả relevant trên tổng số  ượng k t 

quả relevant trong tập test.   

b. Precision@K 

 ộ chính xác ở k tài liệu đ u tiên P@k cho bi t bao nhiêu ph n trăm các tài  iệu liên 

quan n m trong top k tài liệu nhưng  h ng tính đ n các v  trí của các tài liệu liên quan trong 

số k tài liệu trả v  đ . Ví d  P@10 biểu th  t  lệ bao nhiêu tài liệu liên quan n m trong top 

10 tài liệu trả v . 

c. Trung bình các precision ( Mean average precision - MAP ) 

Trung   nh các pr cision được tính d a trên toàn bộ các truy vấn trong tập kiểm th , 

MAP sẽ tính b ng cách lấy trung bình các precision của tất cả các truy vấn theo công th c 

sau: 

     
∑     ( ) 

   

 
 

Trong đ  Q  à số  ượng các truy vấn trong tập kiểm th . 

d. Discounted cumulative gain - DCG 

DCG s  d ng th ng đo m c độ phù hợp của các tài liệu t  tập hợp k t quả để đánh 

giá m c độ h u ích ho c của một tài liệu d a trên v  trí của nó trong danh sách k t quả. Ti n 

đ  của DCG là các tài liệu có liên quan cao xuất hiện ở v  trí thấp h n trong   nh sách k t 
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quả tìm ki m sẽ b  phạt vì giá tr  m c độ  iên qu n được phân loại b  giảm theo tỷ lệ logarit 

với v  trí của k t quả. 

DCG ở v  trí p được đ nh nghĩ   à: 

          ∑
    

     (   )

 

   

 

H y được vi t gọn lại thành: 

     ∑
       

   (   )

 

   

 

 

3.2.5. Kết quả thực nghiệm  

 ể th c nghiệm mô hình IR tôi ti n hành chia tập d  liệu như s u: 

V  bộ câu h i test thì tôi chọn ngẫu nhiên 50 câu h i trong các c p câu h i - câu trả lời 

được  ưu trong    stics  rch. 

-   u tiên c n  ưu h t tất cả 400 c p câu h i - câu trả lời trong tập d  liệu vào trong 

elasticsearch. 

- S u đ  trong 400 c p câu h i - câu trả lời đ   m  ấy ra 50 câu h i để test. Trong quá 

trình test, khi truy vấn với nội dung của câu h i ta thêm đi u kiện để loại b  id của câu 

h i v a lấy r  để đảm bảo câu h i đ   h ng c  trong   t quả trả v .  

Th c hiện các th  nghiệm: so sánh câu hỏi với câu hỏi, câu hỏi với câu trả lời và so 

sánh câu hỏi với cả câu hỏi và câu trả lời. Trong th  nghiệm này tôi ti n hành đánh giá 

với các thuật toán tách t  (tokenizer) khác nhau với các tham số k-top và các phư ng 

pháp đo  hác nh u.   t quả được thể hiện theo bảng  ên  ưới. 

Cách 1: Tìm câu hỏi theo câu hỏi: 
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Bảng  3.1: Kết quả tìm kiếm câu hỏi theo câu hỏi  

Cách 2: Tìm câu hỏi theo câu trả lời  

 

Bảng  3.2: Kết quả tìm kiếm câu hỏi theo câu trả lời  

Cách 3: Tìm câu hỏi theo câu hỏi và câu trả lời 

 

Bảng  3.3: Kết quả áp dụng IR tìm câu hỏi theo câu hỏi và câu trả lời  

3.3.  Cài đặt mô hình phân lớp ý định 

Phân lớp   đ nh (intent detection) th c hiện b ng phư ng pháp t xt c  ssific tion  t c 

là với m i câu h i th  người ta ti n hành phân loại vào một trong số các loại int nt đ nh 

nghĩ  trước.  
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3.3.1. Xây dựng mô hình phân lớp ý định 

 ể th c hiện được b ng phư ng pháp này t i ti n hành như s u: 

a. Đánh nhãn dữ liệu  

 ể xây d ng m  h nh xác đ nh   đ nh câu h i, tôi sẽ s  d ng ontology là các c p 

“c u h i -   đ nh” được thu thập t  sinh viên trường  ại học Xây d ng. Tôi sẽ đư   ài toán 

v  việc xây d ng một mô hình phân lớp với các c  ss  à các   đ nh của người h i.   

b. Phân lớp ý định bằng mô hình SVM:  

Sau khi biểu diễn câu h i thành v ctor  t i đư  vào mô hình SVM để ti n hành huấn 

luyện cho mô hình phân lớp. K t quả s u đ y được th c hiện với 2 phư ng pháp trên: 

 

 One-hot 

encoding 

word2vec 

Precision 0.56 0.38 

Recall 0.56 0.38 

F1-score 0.56 0.38 

Bảng  3.4: Kết quả bài toán phân lớp ý định bằng mô hình SVM 

Nhận xét: Việc xác đ nh   đ nh b ng thuật toán SVM trong bài toán này cho k t quả 

tư ng đối thấp. 

c. Phân lớp ý định bằng deep learning 

Vì k t quả của SVM khá thấp nên tôi ti n hành s  d ng m  h nh LST  như đã đ  cập 

trong ph n [2.4] để ti n hành phân lớp.  K t quả sau quá trình huấn luyện được trình bày 

trong bảng  ưới đ y: 

 

Model Word Embedding F1-score 

LSTM Word2Vec 0.906 

LSTM Fastext 0.912 

 CNN + LSTM Word2Vec 0.866 

 CNN + LSTM Fastext 0.879 

BiGRU Fastext 0.903 

baseBERT Fastext 0.933 

Bảng  3.5: Kết quả huấn luyện mô hình phân loại ý định 

3.3.2. Tăng cƣờng dữ liệu cho bài toán phân lớp ý định 

Sau khi tăng cường d  liệu như đã đ  cập trong ph n [2.2.5] ta có tập d  liệu  
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                           . 

3.3.3. Kết quả huấn luyện sau khi tăng cƣờng dữ liệu 

S  d ng tập d  liệu      để huấn luyện mô hình trong m c tăng cường d  liệu k t 

quả d a trên tập kiểm tr  như s u: 

Model Word Embedding F1-score 

LSTM Word2Vec 0.917 

LSTM Fastext 0.923 

CNN + LSTM Word2Vec 0.871 

CNN + LSTM Fastext 0.882 

BiGRU Fastext 0.913 

baseBERT Fastext 0.953 

Bảng  3.6: Kết quả huấn luyện mô hình phân lớp ý định sau khi fine-tune  

3.4.  Kết quả thực hiện sau khi kết hợp IR và phân lớp ý định 

Sau khi áp d ng các k  thuật để cải ti n mô hình phân lớp   đ nh, tôi ti n hành đư  m  

hình phân lớp   đ nh để lọc các câu trả lời  h ng  iên qu n đ n   đ nh của câu h i. K t quả 

được trình bày trong bảng  ưới đ y: 

Indexing K NDCG@K MAP@K 

K t hợp   đ nh Không k t hợp ý 

đ nh 

K t hợp   đ nh Không k t hợp ý 

đ nh 

TF-IDF 1 0.821 0.44

9 

0.82

1 

0.44

9 

3 0.837 0.44

0 

0.83

3 

0.51

8 

BM25 1 0.841 0.44

9 

0.84

1 

0.44

9 

3 0.852 0.44

0 

0.86

6 

0.51

9 

Bảng  3.7: Kết quả bài toán sau khi kết hợp IR và phân lớp ý định 

Như vậy m  h nh đã cho   t quả khá tốt, với tham số indexing BM25 và s  d ng 

ViTo  niz r cho   t quả MAP@K [3.2.4] đạt 0.866. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Áp d ng hệ thống h i đáp t  động giải quy t nhu c u h i đáp, h  trợ sinh viên trường 

 ại học Xây d ng mang lại hiệu quả cao, giúp sinh viên dễ dàng ti p cận thông tin t  phía 
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nhà trường đồng thời làm giảm khối  ượng công việc ti p nhận và giải quy t th c m c, nhu 

c u thông tin t  phía sinh viên cho các phòng ban trong trường. Các ti p cận xây d ng hệ 

thống trả lời t  động d a trên truy xuất thông tin có thể s  d ng được d  liệu các câu h i – 

câu trả lời được cung cấp bởi các ph ng   n trong Trường ph c v  cho việc trả lời t  động. 

 ể câu trả lời t  động d a trên truy xuất th ng tin được chính xác, việc xác đ nh   đ nh câu 

h i và s  d ng   đ nh câu h i để loại b  các câu trả lời sai không phù hợp với câu h i mang 

lại k t quả tốt. 

Tuy nhiên việc ti p cận này vẫn còn nhi u hạn ch , hệ thống trả lời t  động hoạt 

động tốt với các câu h i giống nh u và thường l p đi   p lại nhưng  ém h u ích với các câu 

h i có nội dung mới của sinh viên và câu h i mang tính chất tư vấn và h  trợ cho t ng cá 

nhân. Vì vậy c n phải bổ sung và cập nhật d  liệu thường xuyên cho hệ thống. 

 


